
受洗願書 

ĐƠN XIN LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI 

洗礼台帳番号： 
                                Sổ rửa tội số: 

洗礼を授けていただきたく、ご許可をお願いいたします。Xin cho phép được lãnh nhận bí tích rửa tội 

 

ふりが Phiên âm 

名前 Họ Tên 

 洗礼名： 

霊名祝日：    年    月    日 

            Năm   Tháng   Ngày 

 

 

生年月日 Ngày sinh 年   月     日  

Năm     Tháng     Ngày 

受洗年月日      年    月    日 

Ngày rửa tội     Năm   Tháng   Ngày 

両親の名前 

Tên Bố mẹ 

父 Bố: 

 

受洗教会： 

Rửa tội tại giáo xứ 

母Mẹ: 

 

代父母 氏名： 

Tên Bố mẹ đỡ đầu 

司式司祭 

Linh mục ban bí tích 

 代父母 霊名： 

Tên thánh Bố mẹ đỡ đầu 

出生地・国籍 Nơi 

xuất thân quốc tịch 

 入信講座担当者： 

Người phụ trách dạy tân tòng 

現住所 

Nơi ở hiện nay 

 自宅電話 Đt nhà: 

携帯電話 Đt di động: 

親元、帰省先 

Quê quán 

 

 

電話 số điện thoại: 

勤務先または学校 
Nơi làm＆ trường học 

 

 

 

 

家族構成員（同居者）Thành viên trong gia đình (cùng sống chung) 

 

続き柄 

Mối quan hệ 

 

氏名 Họ tên 生年月日 Ngày sinh 

 

   Năm    tháng    ngày 

どちらか○囲んで

ください chọn và 

khoanh tròn 

  年  月  日 信        未 

     年  月  日 信    未 

     年  月  日 信    未 

     年  月  日 信    未 

※信 Là người Công giáo         未 không phải Là người Công giáo 

 

事務局必要事項： 

Thủ tục cần thiết  

của văn phòng giáo xứ 

洗礼台帳記入・入籍カード作成・地区代表世話人への連絡・維持費（月定

献金）の封筒作成と取り の説明通知 Điền vào sổ rửa tội・lập thẻ nhập xứ・

Liên lạc người phụ trách địa phận・Giải thích về việc dâng cúng và đóng góp hàng 

tháng 

 

入信講座担当者署名 Người dạy tân tòng ký tên： 

 

 

主任司祭署名 Linh mục chánh xứ ký tên： 

 

日本語・ベトナム語（広島教区用） 

 


